	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Hội đồng thi tuyển công chức năm 2013


DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2013

	 
	
	 
	
	
	
	
	 

	Đơn vị
	TT
	Họ
	Tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Quê quán
	Đối tượng ưu tiên
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Vụ Quy mô Dân số và Kế hoạch hóa gia đình   (02 chỉ tiêu)
	1
	Nguyễn Lan
	Anh
	1/6/1980
	Phú Thọ
	 
	 

	
	2
	Đinh Thị Thùy
	Dung
	01/8/1989
	Hà Nội
	Dân tộc mường
	 

	
	3
	Phan Thị Thúy 
	Hằng
	11/11/1986
	Thái Bình
	Con thương binh
	 

	
	4
	Dương Thị 
	Hoàn
	6/11/1982
	Nghệ An
	Con thương binh
	 

	
	5
	Nguyễn Việt 
	Hồng
	23/12/1989
	Hà Nội
	 
	 

	
	6
	Ngô Thị Hồng
	Huệ
	23/10/1985
	Hải Dương
	 
	 

	
	7
	Vũ Hoàng 
	Mai
	12/9/1987
	Nam Định
	 
	 

	
	8
	Đào Thị
	Mai
	12/8/1989
	Hà Nội
	 
	 

	
	9
	Cù Thị Hồng
	Nhung
	19/10/1990
	Nam Định
	 
	 

	
	10
	Nguyễn Hữu
	Thiều
	25/10/1986
	Hà Nội
	 
	 

	
	11
	Nguyễn Văn
	Y
	4/12/1978
	Hà Nội
	 
	 

	Vụ Cơ cấu và Chất lượng dân số (03 chỉ tiêu)   
	1
	Nguyễn Thị
	An
	08/9/1990
	Hà Tĩnh
	 
	 

	
	2
	Phạm Thị Mai
	Anh
	15/5/1982
	Phú Thọ
	 
	 

	
	3
	Bùi Thị Kim 
	Anh
	23/5/1976
	Nam Định
	 
	 

	
	4
	Nguyễn Thị 
	Bình
	05/4/1991
	Thanh Hóa
	 
	 

	
	5
	Nguyễn Mạnh 
	Cường
	5/1/1987
	Thái Bình
	Con thương binh
	 

	
	6
	Phạm Thị Hồng 
	Diên
	31/12/1987
	Thái Bình
	Con thương binh
	 

	
	7
	Hứa Hải 
	Điệp
	14/1/1989
	Thanh Hóa
	 
	 

	
	8
	Đàm Thị Thúy 
	Dung
	18/12/1991
	Vĩnh Phúc
	 
	 

	Vụ Cơ cấu và Chất lượng dân số (03 chỉ tiêu)   
	9
	Đinh Trọng 
	Dương
	16/6/1990
	Nam Định
	 
	 

	
	10
	Nguyễn Văn
	Duy
	28/2/1987
	Thái Bình
	 
	 

	
	11
	Lê
	Duy
	3/7/1988
	Nam Định
	 
	 

	
	12
	Đỗ Thị Ngọc 
	Duyên
	28/11/1989
	Ninh Bình
	 
	 

	
	13
	Trần Thị Hương 
	Giang
	10/8/1984
	Bắc Giang
	 
	 

	
	14
	Đoàn Thị
	Hà
	5/4/1990
	Thanh Hóa
	 
	 

	
	15
	Lương Thu
	Hà
	11/7/1990
	Hà Nội
	 
	 

	
	16
	Lê Thị Thanh 
	Hải
	1/11/1990
	Hà Nội
	 
	 

	
	17
	Nguyễn Thị
	Hằng
	20/5/1987
	Vĩnh Phúc
	 
	 

	
	18
	Nguyễn Bích 
	Hạnh
	19/10/1986
	Hà Tĩnh
	 
	 

	
	19
	Nguyễn Thu
	Hiền
	07/3/1989
	Thái Nguyên
	 
	 

	
	20
	Nguyễn Thu
	Hiền
	12/9/1989
	Nam Định
	 
	 

	
	21
	Nguyễn Thị Yến
	Hoa
	20/8/1991
	Thanh Hóa
	 
	 

	
	22
	Đặng Thị Phương
	Hoa
	31/7/1991
	Nghệ An
	 
	 

	
	23
	Nguyễn Thị
	Hòa
	21/2/1990
	Hưng Yên
	 
	 

	
	24
	Trần Thị 
	Hòa
	23/11/1984
	Thái Bình
	 
	 

	
	25
	Cấn Thị Thu 
	Hồng
	6/6/1986
	Hà Nội
	 
	 

	
	26
	Hà Thị
	Huế
	17/3/1989
	Bắc Giang
	 
	 

	
	27
	Nguyễn Thị Lan 
	Hương
	12/12/1990
	Vĩnh Phúc
	 
	 

	
	28
	Lê Thu 
	Hương
	20/9/1991
	Hà Nội
	 
	 

	
	29
	Đỗ Thị 
	Hương
	12/01/1988
	Hà Nội
	 
	 

	Vụ Cơ cấu và Chất lượng dân số (03 chỉ tiêu)   
	30
	Trương Thị Thu 
	Hường
	16/6/1986
	Thái Bình
	Con thương binh
	 

	
	31
	Lê Thị 
	Hường
	21/8/1987
	Thanh Hóa
	 
	 

	
	32
	Hoàng Thị 
	Lan
	02/12/1989
	Hà Nam
	 
	 

	
	33
	Lê Thị Thảo 
	Linh
	23/8/1990
	Thanh Hóa
	 
	 

	
	34
	Lưu Thị
	Lợi
	25/5/1981
	Thanh Hóa
	 
	 

	
	35
	Ngô Đức 
	Luyện
	5/11/1980
	Hà Nội
	 
	 

	
	36
	Nguyễn Ngọc 
	Mai
	20/12/1989
	Hà Nam
	 
	 

	
	37
	Vũ Thị Thanh
	Mai
	29/01/1986
	Phú Thọ
	Con bệnh binh
	 

	
	38
	Nguyễn Thị
	Minh
	22/7/1978
	Thanh Hóa
	 
	 

	
	39
	Lê Thị 
	Nguyệt
	21/7/1987
	Hà Nội
	 
	 

	
	40
	Nguyễn Thị 
	Nhung
	17/2/1985
	Hải Dương
	 
	 

	
	41
	Nguyễn Thị 
	Nhung
	24/10/1991
	Hà Nội
	 
	 


	
	42
	Lương Thị  Kim 
	Phúc
	23/8/1991
	Nam Định
	 
	 

	
	43
	Nguyễn Danh 
	Quốc
	31/5/1984
	Hà Nội
	 
	 

	
	44
	Lê Thị 
	Quỳnh
	19/10/1991
	Nghệ An
	 
	 

	
	45
	Giáp Văn 
	Táp
	12/11/1985
	Bắc Giang
	 
	 

	
	46
	Ngô Thanh 
	Thanh
	13/10/1989
	Bắc Ninh
	Con thương binh
	 

	
	47
	Ngô Thị Phương 
	Thảo
	14/1/1987
	Nam Định
	 
	 

	
	48
	Trịnh Văn 
	Thế
	6/11/1990
	Hà Nội
	 
	 

	
	49
	Nguyễn Thị
	Thu
	24/2/1989
	Nghệ An
	Con thương binh
	 

	
	50
	Bùi Thị 
	Thùy
	10/4/1989
	Hà Nội
	 
	 

	Vụ Cơ cấu và Chất lượng dân số (03 chỉ tiêu)   
	51
	Nguyễn Thị 
	Thủy
	2/9/1991
	Hà Nội
	 
	 

	
	52
	Đỗ Thị Huyền 
	Trang
	25/7/1990
	Hà Nội
	 
	 

	
	53
	Nguyễn Thị Hồng 
	Trang
	12/10/1988
	Bắc Giang
	 
	 

	
	54
	Vũ Thị Huyền 
	Trang
	13/3/1991
	Nam Định
	 
	 

	
	55
	Phạm Thị Huyền 
	Trang
	22/11/1991
	Nam Định
	 
	 

	
	56
	Vũ Thị Mai 
	Trang
	03/6/1991
	Hà Nội
	 
	 

	
	57
	Nguyễn Minh 
	Trang
	04/5/1991
	Hải Dương
	 
	 

	
	58
	Đỗ Thị 
	Trang
	08/1/1985
	Thanh Hóa
	 
	 

	
	59
	Hồ Thị Thu 
	Trang
	23/2/1990
	Quảng Ninh
	 
	 

	
	60
	Hoàng Thị 
	Tư
	4/7/1988
	Bắc Giang
	Con bệnh binh
	 

	
	61
	Bùi Minh 
	Tuyên
	05/11/1989
	Hà Nội
	Con bệnh binh
	 

	
	62
	Nguyễn Quỳnh
	Vân
	21/10/1983
	Thái Bình
	 
	 

	
	63
	Bùi Thị Hải 
	Yến
	30/8/1989
	Hà Nội
	 
	 

	Vụ Truyền thông-Giáo dục (03 chỉ tiêu)                  
	1
	Nguyễn Thị Vân
	Anh
	12/8/1991
	Hưng Yên
	 
	 

	
	2
	La Thị Vân 
	Anh
	16/9/1991
	Bắc Giang
	 
	 

	
	3
	Trần Tú
	Anh
	03/01/1989
	Hải Phòng
	 
	 

	
	4
	Đặng Thị 
	Diễm
	3/1/1990
	Hà Nội
	 
	 

	
	5
	Phạm Thị 
	Duyên
	15/3/1991
	Hà Nam
	 
	 

	
	6
	Ngô Ngân 
	Hà
	28/8/1990
	Thanh Hóa
	 
	 

	
	7
	Nguyễn Quang
	Hải
	20/2/1985
	Hà Nội
	 
	 

	
	8
	Nguyễn Thị 
	Hằng
	19/5/1989
	Bắc Ninh
	Con Thương binh
	 

	Vụ Truyền thông-Giáo dục (03 chỉ tiêu)                  
	9
	Nguyễn Thị Hồng 
	Hạnh
	13/7/1985
	Hà Nội
	 
	 

	
	10
	Trịnh Thị 
	Hiền
	22/3/1991
	Hà Nội
	 
	 

	
	11
	Lê Thanh 
	Huyền
	26/3/1990
	Thanh Hóa
	Con Anh hùng LLVT-Thương binh
	 

	
	12
	Nguyễn Thị Hồng 
	Liên
	20/2/1991
	Hải Dương
	 
	 

	
	13
	Vũ Thùy 
	Liên
	9/11/1986
	Phú Thọ
	 
	 

	
	14
	Quách Thị Ngọc
	Mai
	21/3/1990
	Ninh Bình
	 
	 

	
	15
	Lê Thị
	Mơ
	06/01/1991
	Vĩnh Phúc
	 
	 

	
	16
	Thân Quỳnh 
	Nga
	5/8/1990
	Bắc Giang
	 
	 

	
	17
	Tạ Hải 
	Ngọc
	30/5/1991
	Thái Bình
	 
	 

	
	18
	Kim Yến 
	Ngọc
	12/10/1991
	Hà Nội
	 
	 

	
	19
	Nguyễn Thị Mai 
	Phương
	11/2/1989
	Hải Dương
	Con bệnh binh
	 

	
	20
	Đỗ Thị 
	Thu
	09/01/1991
	Hải Phòng
	 
	 

	
	21
	Mai Xuân 
	Thu
	4/1/1989
	Hà Nội
	 
	 

	
	22
	Bùi Thị Minh 
	Thư
	17/8/1991
	Hải Dương
	 
	 

	
	23
	Nghiêm Thị Ngọc 
	Thuận
	11/11/1990
	Bắc Ninh
	 
	 

	
	24
	Phan Thị 
	Thưởng
	03/9/1990
	Hà Nội
	 
	 

	
	25
	Chu Thị 
	Thúy
	16/11/1984
	Vĩnh Phúc
	Con Thương binh
	 

	
	26
	Đỗ Thị Thu 
	Thủy
	24/6/1987
	Hưng Yên
	 
	 

	
	27
	Lê Thị Thu 
	Thủy
	19/6/1981
	Hưng Yên
	 
	 

	
	28
	Nguyễn Thị Phương 
	Tiệp
	25/2/1990
	Hải Phòng
	 
	 

	
	29
	Nguyễn Thị Thùy 
	Trang
	27/12/1990
	Bắc Ninh
	Con thương binh
	 

	Vụ Truyền thông-Giáo dục (03 chỉ tiêu)                  
	30
	Đào Thị Quỳnh 
	Trang
	8/11/1991
	Hà Nội
	 
	 

	
	31
	Nguyễn Khắc 
	Tuấn
	21/3/1983
	Thanh Hóa
	 
	 

	
	32
	Nguyễn Thị
	Vân
	10/10/1983
	Hải Dương
	 
	 

	Vụ Kế hoạch-Tài chính làm việc tại Ban Quản lý các Dự án thuộc CTMT (01 chỉ tiêu)                  
	1
	Nguyễn Thị Lan 
	Anh
	12/01/1990
	Hưng Yên
	 
	 

	
	2
	Nguyễn Thành 
	Duy
	25/8/1988
	Hải Dương
	 
	 

	
	3
	Nguyễn Thị 
	Hà
	02/2/1987
	Bắc Ninh
	 
	 

	
	4
	Nguyễn Thị Diệu 
	Hoa
	15/5/1991
	Hà Nội
	Con bệnh binh
	 

	
	5
	Tạ Thị 
	Hoa
	10/11/1990
	Hà Nội
	 
	 

	
	6
	Vũ Xuân 
	Hoàng
	16/6/1987
	Hà Tĩnh
	 
	 

	
	7
	Ngô Anh 
	Hùng
	14/11/1990
	Nghệ An
	 
	 

	
	8
	Nguyễn Thị Thanh 
	Huyền
	8/11/1989
	Hà Nội
	 
	 

	
	9
	Phạm Thu 
	Huyền
	12/6/1984
	Thanh Hóa
	 
	 

	
	10
	Nguyễn Ngọc 
	Lam
	10/10/1991
	Hà Nội
	 
	 

	
	11
	Nguyễn Thùy 
	Ngân
	3/6/1990
	Yên Bái
	 
	 

	
	12
	Vũ Hoàng Mỹ 
	Ngọc
	13/01/1991
	Ninh Bình
	 
	 

	
	13
	Đào Thị Hà 
	Phương
	06/10/1991
	Thanh Hóa
	 
	 

	
	14
	Hà Thị Mai 
	Phương
	15/4/1987
	Thanh Hóa
	 
	 

	
	15
	Nguyễn Thị Hà 
	Phương
	18/6/1990
	Hà Nội
	 
	 

	
	16
	Nguyễn Anh 
	Quang
	07/3/1983
	Hưng Yên
	 
	 

	
	17
	Phạm Thị 
	Quỳnh
	16/3/1986
	Thái Bình
	Con đẻ đối tượng nhiễm chất độc hóa học
	 

	
	18
	Đỗ Thị 
	Tân
	17/1/1991
	Hà Nội
	Con bệnh binh
	 

	Vụ Kế hoạch-Tài chính làm việc tại Ban Quản lý các Dự án thuộc CTMT (01 chỉ tiêu)                  
	19
	Phan Thị 
	Thủy
	28/6/1991
	Thái Bình
	 
	 

	
	20
	Trần Thị Thùy 
	Trang
	3/8/1991
	Nam Định
	 
	 

	
	21
	Nguyễn Văn 
	Trực
	07/5/1983
	Hà Nội
	Bộ đội xuất ngũ
	 

	
	22
	Nguyễn Bảo 
	Trung
	25/10/1983
	Quảng Bình
	 
	 

	
	23
	Phạm Thị 
	Vân
	19/3/1986
	Thái Bình
	 
	 

	
	24
	Trần Thị 
	Xuyến
	21/11/1987
	Phú Thọ
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


